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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG 

NHẬP KHẨU ĐỂ PHÁ DỠ
National technical regulations on used ship imported for scrapping and recycling
1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng

Quy chuẩn này quy định yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam để phá dỡ.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Quy chuẩn này. 

1.3. Giải thích thuật ngữ

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Danh mục các vật liệu, thiết bị chứa thành phần nguy hại, tạp chất nguy hại: là danh mục các vật liệu, thiết bị chứa thành phần nguy hại được sử dụng để đóng tàu, tạp chất nguy hại phát sinh trong quá trình sử dụng tàu hoặc còn lại trên tàu khi nhập khẩu về Việt Nam.
1.3.2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường quy định tại Quy chuẩn này được hiểu là những tổ chức có đủ năng lực được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định.
2. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ
2.1.1. Tàu biển đã qua sử dụng còn đang hoạt động (tự chạy) được nhập khẩu để phá dỡ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Không chứa chất phóng xạ.
b) Phải thay nước dằn tàu ở vùng biển ngoài khơi cách bờ ít nhất 200 hải lý và phải được ghi trong nhật ký của tàu hoặc tọa độ kinh vĩ độ vị trí thay nước dằn tàu; Nước dằn tàu phải sử dụng nước biển và được làm sạch cặn lắng tối đa.
c) Đối với những tàu chở dầu cần phải được làm sạch cặn dầu bám dính trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

d) Đáp ứng giới hạn về khối lượng vật liệu, tạp chất nguy hại quy định tại mục 2.2 Quy chuẩn này.
2.1.2. Tàu biển đã qua sử dụng phải lai dắt, chuyên chở (không tự chạy) về Việt Nam để phá dỡ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Đã loại bỏ toàn bộ hàng hóa, thiết bị, vật liệu cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
b) Đã loại bỏ toàn bộ thiết bị, vật liệu phi kim loại.
c) Đã loại bỏ toàn bộ chất thải hữu cơ; hệ thống làm mát, điều hòa không khí, thiết bị có chứa C.F.C.

d) Không chứa chất phóng xạ.
đ) Đối với những tàu chở dầu cần phải được làm sạch cặn dầu bám dính trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

e) Phải thay nước dằn tàu ở vùng biển ngoài khơi cách bờ ít nhất 200 hải lý và phải được ghi trong nhật ký của tàu hoặc tọa độ kinh vĩ độ vị trí thay nước dằn tàu; Nước dằn tàu phải sử dụng nước biển và được làm sạch cặn lắng tối đa.
g) Đáp ứng giới hạn về khối lượng vật liệu, tạp chất nguy hại quy định tại mục 2.2 Quy chuẩn này.
2.1.3. Phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý rác thải không nguy hại.

a) Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom và phân loại thành 03 nhóm bao gồm: nhóm rác thực phẩm, nhóm phế liệu để thu hồi tái chế, và nhóm chất thải thông thường còn lại.
b) Nhóm rác thực phẩm được phép thải xuống biển sau khi đã được nghiền đến kích thước nhỏ hơn 25 mm.
c) Các chất thải là gỗ, giấy, và bìa được phép đốt và tro được phép thải xuống biển;

d) Nhóm phế liệu để thu hồi, tái chế và nhóm chất thải thông thường còn lại phải được thu gom và vận chuyển vào bờ.  
2.1.4. Chất thải nguy hại phát sinh trên tàu trong quá trình di chuyển về Việt Nam phải được phân loại theo tính chất nguy hại. Các loại chất thải nguy hại có cùng tính chất nguy hại, cùng biện pháp xử lý và không phản ứng với nhau được phép để chung với nhau trong một dụng cụ kín. Từng dụng cụ chứa chất thải nguy hại phải có nhãn rõ ràng để nhận biết loại chất thải được thu gom. Sau khi tàu cập cảng, chất thải nguy hại cần được vận chuyển vào bờ để xử lý theo quy định của pháp luật.

2.2. Quy định giới hạn về khối lượng vật liệu, tạp chất nguy hại

Khối lượng tối đa cho phép của các tạp chất nguy hại trên tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ được quy định như bản dưới đây:

	TT
	Thành phần nguy hại
	Khối lượng

	1
	Amiăng amphibol (Amiang nâu và xanh)
	0 kg

	2
	Polychlorinated biphenyls (PCB)
	0.5kg

	3
	Polybrominated Biphenyl (PBBs)
	1kg

	4
	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs)
	1kg


2.3. Kiểm tra, giám định các yêu cầu về bảo vệ môi trường của tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ

2.3.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải lập Danh mục vật liệu, thiết bị chứa thành phần nguy hại và phải được cơ quan hàng hải có thẩm quyền của nước, lãnh thổ xuất khẩu xác nhận. Danh mục vật liệu, thiết bị chứa thành phần nguy hại được gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi làm thủ tục hải quan kèm theo thông báo thời điểm tàu cập cảng để làm căn cứ kiểm tra các yêu cầu bảo vệ môi trường của con tàu trước khi thông quan theo mẫu văn bản quy định tại Phụ lục 1 và 2 Quy chuẩn này.
2.3.2. Trong thời gian tiến hành thủ tục hải quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra thực tế và yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu tàu biển thực hiện việc chưng cầu giám định chất lượng tàu biển từ các tổ chức kiểm tra, giám định do Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định.
2.4. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
2.4.1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu phải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường đối với từng con tàu và gửi Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xác nhận.
2.4.2. Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đối với hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng:

- Phương án thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường; chất thải nguy hại;

- Phương án thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ quá trình phá dỡ tàu biển;

- Phương án xử lý khí thải phát sinh từ quá trình phá dỡ tàu biển;

- Phương án đảm bảo vệ sinh, an toàn môi trường đối với người lao động tham gia hoạt động phá dỡ tàu biển;

- Phương án ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong quá trình phá dỡ tàu biển;
- Phương án sử dụng, tái chế phế liệu thu gom sau khi hoàn thành quá trình phá dỡ tàu biển.

2.4.3. Quy trình thẩm định, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng:

-  Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phá dỡ tàu biển phải gửi Kế hoạch bảo vệ môi trường tới Tổng cục Môi trường trước khi tiến hành phá dỡ 60 ngày kèm theo mẫu văn bản quy định tại Phụ lục 7 Quy chuẩn này.
- Trong thời hạn 20 ngày, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thẩm định Kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Trong trường hợp Kế hoạch bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, trong thời hạn 10 ngày, Tổng cục Môi trường sẽ ra quyết định xác nhận đạt yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Kế hoạch bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phá dỡ tàu biển. Mẫu Quyết định xác nhận đạt yêu cầu bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục 8 Quy chuẩn này.
Trong trường hợp Kế hoạch bảo vệ môi trường không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, trong thời hạn 05 ngày, Tổng cục Môi trường sẽ thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phá dỡ tàu biển bổ sung thông tin và các phương án bảo vệ môi trường cần thiết. 
3. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

3.1. Quy trình kiểm tra, đánh giá trong quá trình thông quan đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ được quy định như sau:
a. Trước khi thực hiện thủ tục hải quan 10 ngày, tổ chức, cá nhân nhập khẩu tàu biển có trách nhiệm thông báo với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về thời điểm tàu cập cảng. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi tàu cập cảng, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá các yêu cầu bảo vệ môi trường của con tàu. 

b. Vị trí kiểm tra, lấy mẫu, xác định thành phần, khối lượng tạp chất nguy hại trên tàu được xác định dựa trên bảng kê khai Danh mục vật liệu, thiết bị chứa các thành phần nguy hại.
c. Sau khi lấy mẫu phải tiến hành tách, phân loại bằng phương pháp cơ, lý để tách riêng hợp chất cần kiểm tra với các tạp chất khác và tiến hành xác định khối lượng. Khối lượng hợp chất nguy hại được tính bằng tổng khối lượng hợp chất nguy hại được xác định ở từng vị trí lấy mẫu.

d. Yêu cầu một hoặc nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ giám định có đủ điều kiện thực hiện kiểm tra, giám định việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường quy định tại Quy chuẩn này đối với từng con tàu đã qua sử dụng được đề nghị cho phép nhập khẩu.
3.2. Việc cho phép thông quan hoặc không thông quan căn cứ trên văn bản của Tổng cục Môi trường xác nhận việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với từng con tàu trên cơ sở kết quả giám định theo quy định tại Quy chuẩn này.
3.3. Yêu cầu đối với tổ chức tham gia kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường
a. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực giám định;

b. Có năng lực giám định đáp ứng yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 17020:2001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:1998. Trong đó, lĩnh vực được công nhận có năng lực giám định phù hợp với các yêu cầu về bảo vệ môi trường được quy định tại Quy chuẩn này.

c. Có ít nhất 05 giám định viên có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia kiểm tra, đánh giá và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định. 

d. Đã xây dựng và công bố quy trình giám định chất lượng tàu biển theo yêu cầu bảo vệ môi trường được quy định tại Quy chuẩn này.

3.4. Hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường của tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ

a. 01 Giấy đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá được quy định tại Phụ lục 3 Quy chuẩn này.

b. 01 Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định

c. 01 Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 17020:2001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:1998.

d. 01 Danh sách giám định viên, chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu tại điểm c mục 3.3 Quy chuẩn này theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Quy chuẩn này.

đ. 01 Danh mục tài liệu, kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình giám định đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 Quy chuẩn này.

e. 01 Mẫu chứng thư giám định.

g. 01 Các tài liệu chứng minh việc đủ năng lực tham gia hoạt động kiểm tra, giám định tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ (nếu có).
3.5. Quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường của tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ

a. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại mục 3.4 Quy chuẩn này gửi về Tổng cục Môi trường để xem xét, thẩm định và ra quyết định chỉ định tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá.
b. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký để chỉnh sửa, bổ sung. 

c. Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ, hợp lệ hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm ra quyết định chỉ định tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá. Quyết định chỉ định tổ chức kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường của tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ theo mẫu tại Phụ lục 6 Quy chuẩn này.
d. Trường hợp không chỉ định tổ chức đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra, giám định, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký biết và nêu rõ lý do.

đ. Quyết định chỉ định tổ chức kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường của tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ có hiệu lực không quá 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày được cấp.
e. Trước khi Quyết định chỉ định hết lực 03 tháng, tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá phải thực hiện thủ tục đăng ký lại theo quy định tại mục 3.5 Quy chuẩn này.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

4.1.1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam để phá dỡ.

4.1.2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ định đơn vị đánh giá sự phù hợp tham gia hoạt động giám định tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ.

4.1.3. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường là đơn vị tiếp nhận Danh mục vật liệu, thiết bị chứa thành phần nguy hại; tổ chức kiểm tra, đánh giá các yêu cầu về bảo vệ môi trường của tàu biển theo quy định tại Quy chuẩn này.

4.2. Trách nhiệm của tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá
4.2.1. Thực hiện kiểm tra, giám định các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam để phá dỡ theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.2.2. Đảm bảo kết quả kiểm tra, giám định là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, giám định.

4.3. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng từ nước ngoài để phá dỡ phải đáp ứng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này .
4.4. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.5. Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong Quy chuẩn kỹ thuật này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới.
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VẬT LIỆU, THIẾT BỊ CHỨA THÀNH PHẦN NGUY HẠI

(được ban hành kèm theo QCVN    :2015/BTNMT)
	TT
	Vật liệu, thiết bị
	Thành phần nguy hại
	Khối lượng
	Vị trí 

	1
	- Vật liệu cách nhiệt trong phòng điều khiển động cơ
- Tường cách nhiệt trong phòng nghỉ trên tàu, cửa chống cháy
- Hệ thống lò hơi, lò đốt
- Các thiết bị điện
Các bể chứa (dầu, nước lạnh…)
- Thiết bị phụ trợ (máy bơm, máy lọc dầu, cần cẩu..)
	Amiăng
	
	

	2
	- Sơn cách nhiệt, vật liệu cách nhiệt, đệm, vật liệu bằng cao su, biến thế…

- Dầu được sử dụng trên tàu (dầu thải, dầu thủy lực, dầu bôi trơn, phụ gia nhiên liệu, phụ gia làm mát động cơ, dung môi…)
	Polychlorinated biphenyls (PCB)
	
	

	3
	Hỗn hợp và hệ thống chống hà: lớp phủ, sơn, thiết bị được sử dụng trên tàu nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn các sinh vật không mong muốn bám vào tàu
	TBT
	
	

	4
	Động cơ chạy bằng diesel trong phòng điều khiển động cơ
	Catdimi và hỗn hợp catdimi
	
	

	5
	Lớp mạ phim
	Hexavalent Chromium và hỗn hợp Hexavalent Chromium
	
	

	6
	Pin, ắc quy
	Chì vô cơ
	
	

	
	
	Hỗn hợp chì hữu cơ
	
	

	7
	Lớp chuyển đổi trong phòng điều khiển động cơ
	Thuỷ ngân vô cơ
	
	

	
	
	Hỗn hợp thuỷ ngân hữu cơ
	
	

	8
	Vật liệu nhựa chống cháy
	Polybrominated Biphenyl (PBBs)
	
	

	9
	Vật liệu nhựa chống cháy
	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs)
	
	

	10
	Sơn, dầu bôi trơn
	Polychlorinated Naphthalenes (nhiều hơn 3 nguyên tử clo)
	
	

	11
	Sơn huỳnh quang, thiết bị phát hiện khói bằng ion (ionic type smoke detector)
	Chất phóng xạ
	
	

	12
	Vật liệu nhựa chống cháy
	Một số Chlorinated Paraffins mạch ngắn (Alkanes, C10-C13, chloro)
	
	

	13
	Rác thải
	
	
	

	14
	Bể chứa nước dằn tàu, bể chứa nước
	Nước dằn tàu, bùn lắng
	
	

	15
	Chất dễ cháy nổ, khí nhà kính
	Butan, ôxy, CO2, Perfluorocarbons (PFCs), Metan,Hydrofluorocarbon (HFCs), Nitơ oxit (N2O), Sulfurhexafluoride (SF6) 
	
	


* Nồng độ xác định chất nguy hại được quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT

PHỤ LỤC 2

Mẫu văn bản gửi Danh mục vật liệu, thiết bị chứa thành phần nguy hại 
(được ban hành kèm theo QCVN    :2015/BTNMT)
	Tên tổ chức, cá nhân
-------------

v/v Danh mục vật liệu, thiết bị chứa thành phần nguy hại 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……, ngày ... tháng … năm ...

	 
	


Kính gửi: Tổng cục Môi trường
1. Tên doanh nghiệp:...................................................................................................……………
Tên giao dịch:.................................................................................................................................. 
2. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................................................... 
Điện thoại: ……………………; Fax: ……………………; E-mail:...............................................
3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.........................................................
..........................................................................................................................................................
4. Quyết định thành lập/ Giấu đăng ký kinh doanh số ……, cơ quan cấp:……., ngày cấp………. tại……….

Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Danh mục vật liệu, thiết bị chứa thành phần nguy hại để làm căn cứ kiểm tra trước khi thông quan của con tàu có số đăng ký là …….., quốc tịch ……… nhập khẩu vào Việt Nam để phá dỡ. Thời gian cập cảng dự kiến là:………
Chúng tôi cam kết Danh mục vật liệu, thiết bị chứa thành phần nguy hại gửi kèm theo văn bản này đã được xác nhận bởi cơ quan hàng hải của nước xuất khẩu về việc đảm bảo các thông số kê khai là chính xác. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. 

	 
Nơi nhận:
- …
- …
	Đại diện tổ chức
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 3
Mẫu văn bản đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ

(được ban hành kèm theo QCVN    :2015/BTNMT)


	Tên tổ chức, cá nhân
-------------

v/v đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……, ngày ... tháng … năm ...

	 
	


Kính gửi: Tổng cục Môi trường
1. Tên doanh nghiệp:...................................................................................................……………
Tên giao dịch:.................................................................................................................................. 
2. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................................................... 
Điện thoại: ……………………; Fax: ……………………; E-mail:...............................................
3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.........................................................

..........................................................................................................................................................

4. Quyết định thành lập/ Giấu đăng ký kinh doanh số ……, cơ quan cấp:……., ngày cấp………. tại……….

5. Sau khi tham khảo các quy định liên quan đến hoạt động nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, các điều kiện tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng tàu biển được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2014, Thông tư số     /2015/TT-BTNMT ngày    tháng    năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ, chúng tôi nhận tháy có đủ năng lực tham gia hoạt động kiểm tra, giám định phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. 

Đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, chỉ định (tên tổ chức) được tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá yêu cầu về bảo vệ môi trường của tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ. 
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và chịu trách nhiệm về các khai báo trong hồ sơ kèm theo./.

	Nơi nhận:
- …
- …
	Đại diện tổ chức
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 4
Mẫu danh sách cán bộ, nhân viên/ chuyên gia tham gia quá trình kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng 

nhập khẩu để phá dỡ
(được ban hành kèm theo QCVN    :2015/BTNMT)
TÊN TỔ CHỨC…….
DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/ CHUYÊN GIA THAM GIA QUÁ TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU ĐỂ PHÁ DỠ
	TT
	Họ và tên
	Chứng chỉ đào tạo chuyên môn
	Chứng chỉ đào tạo giám định
	Kinh nghiệm công tác
	Loại hợp đồng lao động đã ký
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


……, ngày…… tháng….. năm …..
Đại diện tổ chức 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

PHỤ LỤC 5
Mẫu danh mục tài liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá
(được ban hành kèm theo QCVN    :2015/BTNMT)
TÊN TỔ CHỨC…….
DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
	TT
	Tên tài liêu
	Số hiệu
	Hiệu lực
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


……, ngày…… tháng….. năm …..

Đại diện tổ chức 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

PHỤ LỤC 6
Mẫu quyết định chỉ định tổ chức tham gia kiểm tra, đánh giá
(được ban hành kèm theo QCVN    :2015/BTNMT)
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Số:          /QĐ-TCMT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng       năm     


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức đủ năng lực tham gia kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường của tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số        ngày    tháng     năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số    /2015/TT-BTNMT ngày     tháng     năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ;

Xét Hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường của tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ của (tên tổ chức)….kèm theo văn bản số……;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm , 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định (tên tổ chức), (địa chỉ) thực hiện kiểm tra, giám định sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Điều này sẽ ghi trách nhiệm của tổ chức được chỉ định và các cơ quan liên quan.
(Tên tổ chức được chỉ định) và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 1 (để thực hiện);

- Bộ trưởng Bộ TNMT (để báo cáo);

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính; 

- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, KSON.

	TỔNG CỤC TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 7
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường 

(được ban hành kèm theo QCVN    :2015/BTNMT)
	Tên tổ chức, cá nhân
-------------

v/v đề nghị thẩm định, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……, ngày ... tháng … năm ...

	 
	


Kính gửi: Tổng cục Môi trường
1. Tên doanh nghiệp:...................................................................................................……………
Tên giao dịch:.................................................................................................................................. 
2. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................................................... 
Điện thoại: ……………………; Fax: ……………………; E-mail:...............................................
3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.........................................................

..........................................................................................................................................................

4. Quyết định thành lập/ Giấu đăng ký kinh doanh số ……, cơ quan cấp:……., ngày cấp………. tại……….

Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ con tàu có số đăng ký là …….., quốc tịch ……… 
Chúng tôi cam kết thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường gửi kèm theo văn bản này trong quá trình phá dỡ con tàu. Đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, thẩm định và xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường chúng tôi đã xây dựng. Ngoài ra, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. 

	 
Nơi nhận:
- …
- …
	Đại diện tổ chức
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 8
Mẫu quyết định xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

(được ban hành kèm theo QCVN    :2015/BTNMT)
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Số:          /QĐ-TCMT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng       năm     


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

Căn cứ Nghị định số        ngày    tháng     năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số    /2015/TT-BTNMT ngày     tháng     năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ;

Xét Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng của (tên tổ chức)….kèm theo văn bản số……;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm , 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ con tàu có số đăng ký…… quốc tịch….. của (tên doanh nghiệp, địa chỉ) đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình phá dỡ.
Điều 2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phá dỡ tàu biển.
Điều 3. Điều này sẽ ghi trách nhiệm của tổ chức được chỉ định và các cơ quan liên quan.
(Tên tổ chức được chỉ định) và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 1 (để thực hiện);

- Bộ trưởng Bộ TNMT (để báo cáo);

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, KSON.

	TỔNG CỤC TRƯỞNG

(ký tên và đóng dấu)
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